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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Năm học: 2021 - 2022
Môn: Lịch sử 9
(Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian giao đề)


Lưu ý: Đề kiểm tra có 02 trang, học sinh làm bài vào tờ giấy thi
Phần I. Trắc nghiệm (10,0 điểm, mỗi câu trả lời đúng được 0,4 điểm).
Chọn một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào bài làm của em

Câu 1. Lá cờ đỏ sao vàng của nước ta xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa nào?
 A. Bắc Sơn                 B. Đô lương 

C. Việt Bắc                D. Nam Kì
Câu 2. Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương là ai?

A. Trần Phú            B. Nguyễn Ái Quốc            C. Hà Huy Tập          D. Nguyễn Văn Cừ

Câu 3. Yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam cuối năm 1929 đầu năm 1930 là gì?

A. Cần có một Đảng cộng sản thống nhất trong cả nước.

B. Đánh đổ chế độ phong kiến Việt Nam.                  C. Đưa cách mạng đến thắng lợi.

D. Liên kết với phong trào đấu tranh của nhân dân Đông Dương.

Câu 4. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời vào thời gian nào?

A. Ngày 21-7-1954                C. Ngày 19-8-1945

B. Ngày 2-9-1945                  D. Ngày 2-7-1976

Câu 5. Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam bước đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác?  
A. Thành lập Công hội (1920).

B. Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son (1925).

C. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập (1930).

D. Cuộc đấu tranh của công nhân Bắc Kì đòi nghỉ chủ nhật có lương (1923).

Câu 6. Tháng 6-1925, trong phong trào cách mạng Việt Nam đã diễn ra sự kiện gì nổi bật?  
A. Phong trào Vô sản hóa.
B. Hội Liên hiệp thuộc địa được thành lập.

C. Tân Việt Cách mạng Đảng được thành lập.

D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập.

Câu 7. Số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội) là nơi diễn ra sự kiện lịch sử gì?  
A. Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (5/1929).

B. Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời (3/1929).

C. Thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng (6/1929).

D. Thành lập An Nam Cộng sản Đảng (7/1929).

Câu 8. Ý nghĩa cuộc chiến đấu của quân dân ta trong giai đoạn mở đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc (cuối năm 1946 đầu 1947)? 

A. Đảm bảo an toàn cho việc chuyển quân của ta.

B. Giam chân địch trong các đô thị, tiêu hao nhiều sinh lực địch.

C. Đã tạo ra thế trận chiến tranh nhân dân, chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài, toàn dân toàn diện.

D. Tạo ra thế trận mới, đưa cuộc chiến đấu bước sang giai đoạn mới. 

Câu 9. Phong trào cách mạng 1930-1931 đã để lại ý nghĩa gì quan trọng nhất đối với cách mạng Việt Nam?
A. Đảng cộng sản Đông Dương được công nhận là phân bộ độc lập trực thuộc Quốc tế cộng sản.

B. Là cuộc tập dượt đầu tiên chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám.

C. Chứng tỏ đường lối của Đảng là đúng.

D. Rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên.

Câu 10. Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc vận động dân chủ 1936-1939 đối với Cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì?  

A. Buộc chính quyền thực dân phải nhượng bộ một số quyền dân sinh, dân chủ.

B. Xây dựng được một đội quân chính trị hùng hậu từ thành thị đến nông thôn.

C. Mở rộng ảnh hưởng của Đảng cộng sản Đông Dương trong quần chúng.

D. Là cuộc tổng diễn tập lần 2 chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám.

Câu 11. Hậu quả nghiêm trọng nhất từ chính sách cướp bóc của Pháp-Nhật đối với nhân dân Việt Nam là gì?  
A. Khủng hoảng kinh tế trầm trọng.               
B. Cách mạng bùng nổ trong cả nước.

C. Mâu thuẫn dân tộc phát triển gay gắt.
D. Khoảng 2 triệu người dân Việt Nam chết đói.

Câu 12. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2 - 1951) đã quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai lấy tên mới là gì? 

A. Đảng Lao động Việt Nam.                             B. Đảng Cộng sản Việt Nam.

C. Đảng Lao động Đông Dương.                        D. Đảng Cộng sản Đông Dương.

Câu 13. Sự kiện nào dưới đây đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc (1919 – 1925)?

A. Đọc sơ thảo luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7/1920).

B. Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920).                                 

C. Sáng lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa.       
D. Đưa yêu sách đến Hội nghị Véc-xai (18/6/1919). 

Câu 14. Sự kiện nào được đánh giá là "bước ngoặt vĩ đại" trong lịch sử cách mạng Việt Nam năm 1930?

A. Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc            
B. Cách mạng tháng Tám thành công.

C. Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời.



D. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

Câu 15. Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam sau khi cách mạng tháng Tám thành công là gì?  
A. Thực hiện đại đoàn kết dân tộc.                    
B. Đấu tranh chống thù trong giặc ngoài.

C. Giải quyết tàn dư của chế độ cũ để lại.
D. Xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng.

Câu 16. Ba tổ chức Cộng sản được thành lập năm 1929 ở nước ta có hạn chế là gì?
A. Nguy cơ chia rẽ, mất đoàn kết.                     
B. Phát triển phong trào cách mạng Việt Nam

C. Kẻ thù lợi dụng để đàn áp cách mạng.           
D. Cách mạng nước ta diễn ra sôi nổi hơn.

Câu 17. Sự kiện phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh có ý nghĩa như thế nào đồi với Cách mạng Việt Nam?

A. Tạo điều kiện để nhân dân Việt Nam đứng lên chống Pháp. 

B. Thời cơ “ngàn năm có một” đã tới để ta giành chính quyền. 

C. Kết thúc chiến tranh xâm lược của phát xít Nhật tại Việt Nam.

D. Việt Nam góp phần quan trọng trong cuộc đấu tranh chống phát xít.

Câu 18. “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập” được trích từ văn kiện nào?


A. Sông núi nước Nam (Lý Thưởng Kiệt). 
B. Tuyên ngôn Độc lập (Hồ Chí Minh)

C. Bình Ngô đại cáo (Nguyễn Trãi).

D. Hịch tướng sĩ (Trần Quốc Tuấn).

Câu 19. Việc Chính phủ ta kí Hiệp định sơ bộ (6/3/1946) và Tạm ước (14/9/1946) với Pháp chứng tỏ điều gì?
A. Sự suy yếu của lực lượng cách mạng.

B. Sự thoả hiệp của Đảng và Chính phủ ta.

C. Sự thắng lợi của Pháp trên mặt trận ngoại giao.


D. Chủ trương đúng đắn và kịp thời của Đảng và Chính phủ ta

Câu 20. Hình thức tổ chức và đấu tranh của ta trong giai đoạn 1936-1939 là gì?

A. Nửa công khai, nửa hợp pháp


B. Công khai, nửa công khai; hợp pháp, nửa hợp pháp.

C. Công khai, hợp pháp.
                                 
D. Bí mật, bất hợp pháp.

Câu 21. Sự ra đời của ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam cuối năm 1929 được đánh giá như thế nào?

A. Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam.


B. Chấm dứt thởi kì khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo.

C. Kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp.         

D. Xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam
Câu 22. Lý do nào là quan trọng nhất để Đảng ta chủ trương khi thì tạm thời hoà hoãn với Tưởng để chống Pháp, khi thì hòa hoãn với Pháp để đuổi Tưởng?

A. Chính quyền của ta còn non trẻ, không thể một lúc chống 2 kẻ thù mạnh.

B. Thực dân Pháp được sự giúp đỡ, hậu thuẫn của quân Anh. 

C. Tưởng dùng bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách để phá ta từ bên trong 

D. Tưởng có nhiều âm mưu chống phá cách mạng.
Câu 23. Nguyên nhân chính dẫn đến phong trào cách mạng trong những năm 1930-1931 là gì?

A. Hạn hán, lụt lội triền miên làm đời sống nhân dân khó khăn.

B. Do chính sách bóc lột của Pháp và Nhật.

C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo nhân dân đấu tranh.

D. Do ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga.
Câu 24. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VIII (tháng 5/1941) chủ trương thành lập mặt trận nào?

A. Mặt trận Việt Minh


        
B. Mặt trận dân chủ Đông Dương

C.  Mặt trận Liên Việt.
                            
D. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương.

Câu 25. Ý nghĩa chính trị của cuộc Tổng tuyển cử ngày 06/01/1946 và việc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp?

A. Tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho quần chúng cách mạng, nâng cao uy tín của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

B. Tạo điều kiện thuận lợi thống nhất về mặt nhà nước. 

C. Đưa đất nước thoát khỏi tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”.

D. Miền Bắc đi lên chủ nghĩa xã hội.
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